
Nội dung: Số thí sinh: 85

Phòng thi số: 03

Ngày thi: 20/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT680 Ma Công Tuấn Anh 02/05/2004 Nam 008******770 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

2 DTS2TT682 Đặng Tiểu Bình 12/11/2008 Nam 010******402 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Bổ sung

3 DTS2TT171 Hoàng Trung Hiếu 28/06/2008 Nam 002******117 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTS2TT172 Lâm Trung Hiếu 29/03/2008 Nam 004******081 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTS2TT173 Lương Dương TrungHiếu 23/11/2008 Nam 004******029 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTS2TT174 Nguyễn Minh Hiếu 25/10/2008 Nam 019******396 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTS2TT175 Nguyễn Minh Hiếu 20/10/2008 Nam 019******376 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTS2TT176 Nguyễn Trung Hiếu 23/06/2008 Nam 031******128 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT177 Toàn Trung Hiếu 12/11/2008 Nam 019******718 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 20/6/2026. Thứ tự thi lần 

lượt từ phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

 ĐỢT 2 - NGÀY 20/6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026
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10 DTS2TT178 Vũ Duy Hiếu 04/08/2008 Nam 014******733 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT179 Cao Viết Hoà 28/04/2008 Nam 017******011 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTS2TT180 Ly A Hoà 05/02/2008 Nam 015******790 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT181 Tạ Trung Hoà 10/10/2008 Nam 026******950 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT182 Lò Văn Hoài 12/06/2008 Nam 012******696 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT183 Sùng A Hoan 30/03/2007 Nam 017******618 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT184 Sin Vần Hoàn 24/10/2008 Nam 002******177 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT185 Lục Văn Hoàng 14/03/2008 Nam 004******779 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTS2TT186 Ngô Đức Hoàng 06/01/2008 Nam 017******218 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTS2TT187 Nguyễn Tiến Hoàng 02/04/2008 Nam 008******441 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT188 Nông Việt Hoàng 21/12/2008 Nam 004******745 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT189 Nông Việt Hoàng 03/12/2007 Nam 006******129 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT190 Trần Đức Hoàng 02/09/2008 Nam 019******628 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT191 Trần Việt Hoàng 05/12/2008 Nam 019******324 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT192 Triệu Ngọc Hoàng 21/04/2008 Nam 006******343 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT193 Trương Vũ Huy Hoàng 27/07/2008 Nam 035******611 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT194 Chu Thái Học 09/07/2008 Nam 022******504 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT195 Nông Quốc Hội 01/10/2007 Nam 020******876 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT196 Sùng A Hồng 20/08/2008 Nam 012******338 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT197 Vàng Đức Hợp 17/03/2008 Nam 010******073 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT198 Bùi Tuấn Hùng 15/04/2007 Nam 030******796 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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31 DTS2TT199 Giàng A Hùng 18/06/2008 Nam 015******704 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT200 Hoàng Phi Hùng 01/11/2008 Nam 020******938 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT201 Lầu A Sơn Hùng 11/12/2008 Nam 012******286 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTS2TT202 Lê Mạnh Hùng 04/12/2008 Nam 024******105 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT203 Lê Vũ Hùng 20/11/2008 Nam 019******935 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT204 Lục Duy Hùng 12/07/2008 Nam 006******328 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTS2TT205 Nguyễn Trần Hùng 06/07/2008 Nam 026******414 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT206 Phạm Tuấn Hùng 15/06/2008 Nam 020******250 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT207 Triệu Mạnh Hùng 26/04/2008 Nam 004******327 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT208 Bàn Minh Hưng 04/12/2008 Nam 010******162 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT209 Cháng Vĩnh Hưng 13/09/2008 Nam 002******222 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT210 Nguyễn Minh Hưng 25/07/2008 Nam 015******811 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT211 Nguyễn Triệu Hưng 22/07/2008 Nam 002******789 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT212 Nguyễn Tuấn Hưng 23/06/2008 Nam 012******434 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT213 Phạm Thế Hưng 01/11/2008 Nam 019******621 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT214 Trịnh Phan Hưng 13/06/2008 Nam 017******038 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT215 Vũ Thành Hưng 26/06/2008 Nam 010******669 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT216 Nguyễn Xuân Hướng 26/11/2008 Nam 006******578 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT217 Triệu Hữu 07/06/2008 Nam 006******299 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT218 Bùi Tuấn Huy 19/03/2008 Nam 017******009 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT219 Đặng Gia Huy 29/01/2008 Nam 019******177 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3/5



Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chúSTT
SỐ

BÁO DANH
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52 DTS2TT220 Đặng Nguyễn Gia Huy 08/08/2008 Nam 010******616 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT221 Hoàng Quang Huy 26/08/2008 Nam 008******486 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT222 Hoàng Văn Huy 20/12/2008 Nam 019******557 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT223 Lương Đức Huy 22/01/2008 Nam 015******547 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTS2TT224 Ma Văn Huy 16/02/2008 Nam 008******451 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT225 Ngô Ngọc Huy 06/07/2008 Nam 020******854 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT226 Nguyễn Đình Huy 03/12/2008 Nam 015******123 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT227 Nguyễn Đình Huy 07/05/2008 Nam 020******906 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT228 Nguyễn Gia Huy 10/02/2008 Nam 019******862 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT229 Nguyễn Ngô Gia Huy 21/02/2008 Nam 004******139 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT230 Nguyễn Nhật Huy 14/08/2008 Nam 008******024 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT231 Nguyễn Quang Huy 30/01/2008 Nam 019******733 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT232 Nguyễn Quốc Huy 15/10/2008 Nam 002******559 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT233 Phương Gia Huy 13/09/2007 Nam 019******917 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT234 Tống Gia Huy 02/06/2008 Nam 036******173 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT235 Tống Thế Huy 23/08/2008 Nam 006******002 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT236 Trần Ngọc Quang Huy 07/06/2008 Nam 001******656 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT237 Vì Thế Huy 04/04/2008 Nam 017******217 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT239 Hoàng Trọng Huynh 06/09/2008 Nam 019******380 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT240 Ma Khánh Huynh 12/08/2008 Nam 004******454 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT241 Lân Ngọc Huỳnh 19/01/2008 Nam 015******105 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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73 DTS2TT243 Nguyễn Hoàng Khả 20/06/2008 Nam 024******546 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT244 Lê Quang Khải 08/07/2008 Nam 019******495 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT245 Nguyễn Danh Khải 19/11/2008 Nam 008******231 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT246 Trần Bảo An Khang 13/11/2008 Nam 015******129 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT247 Bùi Tuấn Khanh 24/02/2008 Nam 017******232 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTS2TT248 Nong Nhat Khanh 08/06/2005 Nam 004******116 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT249 Phạm Khanh 13/05/2008 Nam 036******497 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT250 Đặng Duy Khánh 16/09/2008 Nam 008******670 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT251 Hoàng Quốc Khánh 20/06/2008 Nam 014******058 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT252 Hoàng Triệu Khánh 09/12/2007 Nam 004******177 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT253 Lã Duy Khánh 03/04/2008 Nam 010******903 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT254 Ngô Duy Khánh 07/09/2008 Nam 019******693 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT255 Nguyễn Nam Khánh 02/01/2008 Nam 019******046 03 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 85 thí sinh./.

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường
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